
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG TẬP THỂ LỚP VÀ HỌC SINH 

ĐOÀN VIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM HỌC 2017 – 2018 

 

1. Tập thể lớp Y sỹ đa khoa K8A 

2. Cá nhân 

TT HỌ TÊN 
NGÀY 

SINH 
LỚP GHI CHÚ 

1.  Phạm Kim   Thảo 13/09/1999 ĐD K15A  

2.  Đặng Thị  Chinh 08/02/1999 Dược K15A  

3.  Phan Văn   Hiếu 04/02/1994 Dược K15A  

4.  Vũ Long   Tuyển 10/9/1999 Dược K15A  

5.  Vũ Thị  Huyền 02/04/1999 Dược K15A  

6.  Dương Thị  Hiền 20/02/1999 Dược K15A  

7.  Lê Quốc  Dương 07/02/1998 Y sỹ K8A  

8.  Phạm Đăng  Hải 30/10/1998 Y sỹ K8A  

9.  Hoàng Trung  Hiếu  02/01/1996 Y sỹ K8A  

10.  Đặng Văn Vượng 10/03/1998 Y sỹ K8A  

11.  Dương Thị  Tâm 29/08/1979 Y sỹ K8A  

12.  Phan Thị Hương Giang 09/01/1980 Y sỹ K8A  

13.  Hoàng Công Long 13/08/1997 Y sỹ K8A  

14.  Trần Xuân  Đoàn 24/04/1986 Y sỹ K8A  

15.  Phạm Thị Hồng Hoa 13/05/1979 Y sỹ K8A  

16.  Trần Văn Bình 10/05/1994 ĐD K14A  

17.  Trần Thị Lan  Hương 31/7/1997 ĐD K14A  

18.  Khúc Thị  Hoa 03/08/1974 Dc VHVL K9A  

19.  Trần Thị Thùy Trang 01/10/1997 Dược CĐ.K3A  

20.  Vũ Văn  An 08/05/1997 Dược CĐ.K3A  

21.  Vũ Khắc  Nam  28/06/1993 ĐD K6M1  

22.  Nguyễn Khắc  Phú 30/08/1993 ĐD K6M1  

23.  Nguyễn Thị  Tuyết 07/10/1984 CĐ K7N1  

24.  Đỗ Hải  Yến 29/09/1982 CĐ K7N1  

25.  Vũ Thị  Ngọt 12/08/1983 CĐ K7N1  

26.  Nguyễn Thị  Hiền 22/02/1984 CĐ K7N1  

27.  Nguyễn Thị  Hương 18/10/1985 Dược K14A  

 Tổng số: 27 học sinh sinh viên  

          


